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Tóm tắt  

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định cơ chất có tỷ lệ mùn cưa : vỏ trấu thích hợp 

nuôi trồng nấm Trà tân đạt hiệu suất chuyển hóa sinh học cao nhất. Trong nghiên cứu này, sử 

dụng nấm đã được phân lập để nuôi trồng trên 4 loại cơ chất có tỷ lệ mùn cưa : vỏ trấu khác 

nhau gồm 100% mùn cưa, 90% mùn cưa : 10% vỏ trấu, 80% mùn cưa : 20% vỏ trấu, 70% 

mùn cưa : 30% vỏ trấu. Thông qua quan sát các đặc điểm hình thái và giải trình tự 28S rRNA, 

cho thấy giống nấm phân lập được là Cyclocybe aegerita. Kết quả nghiên cứu nhân giống cấp 

1 trên 6 loại môi trường gồm PDA, MEA, GPA, YNA, SDA và Hansen, môi trường GPA là tối 

ưu với tốc độ phát triển của hệ sợi là 0,76 cm/ngày với đặc điểm hệ sợi dày, đồng nhất, màu 

trắng. Nghiệm thức có tỷ lệ 70% mùn cưa : 30% vỏ trấu là cơ chất tốt nhất để nuôi trồng C. 

aegerita với hiệu suất chuyển hóa sinh học đạt 34,96%. Ở nghiệm thức này, tốc độ phát triển 

hệ sợi (0,27 cm/ngày) là nhanh nhất, thời gian hình thành quả thể là 17,2 ngày và khối lượng 

quả thể tươi đạt 97,85 g/bịch. 

Từ khóa: Cyclocybe aegerita, nấm Trà tân, nhân giống cấp 1, phụ phẩm nông nghiệp, 

vỏ trấu. 
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Abstract 

This study was conducted to determine substrate with the optimal supplement 

proportion of sawdust to rice husk for cultivating the Black Poplar mushroom to achieve the 

highest biological efficiency. Accordingly, isolated strain was cultivated on four different 

mixed substrates with varying sawdust-to-rice husk ratios such as 100% sawdust, 90% 

sawdust: 10% rice husk, 80% sawdust: 20% rice husk, and 70% sawdust: 30% rice husk. On 

morphological observation and 28S rRNA sequencing, the isolated strain was confirmed to be 

Cyclocybe aegerita. The result of cultivation C. aegerita on six different culture media (PDA, 

MEA, GPA, YNA, SDA and Hansen) showed that the GPA medium was optimal, with a 

mycelial growth rate of 0.76 cm/day, characterized mycelium as dense, uniform, and white 

mycelium. Among the tested substrates, the substrate consisting of 70% sawdust and 30 rice 

husk was most suitable for cultivating C. aegerita, achieving a biological efficiency of 34.96%. 

On this substrate, the mycelial growth rate (0.27 cm/day) was the fastest, the time to fruiting 

body formation was 17.2 days, and the fresh weight of fruiting body was 97.85 g/bag. 

Keywords: Cyclocybe aegerita, Black Poplar mushroom, propagation of pure culture, 

agricultural by-products, rice husk. 
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1. Đặt vấn đề 

Nấm được xem là nguồn thực phẩm và dược liệu cho con người trên khắp thế giới và 

được phân chia thành hai loại là nấm ăn và nấm dược liệu. Quả thể nấm từ lâu đã được biết 

đến như một loại thực phẩm và ngày càng trở nên quan trọng với giá trị dinh dưỡng cũng như 

lợi ích sức khỏe (Muthu & cs., 2015). Các loại nấm được nuôi trồng phổ biến nhất bao gồm 

Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus và Lentinula edodes, chiếm hơn 80% sản lượng nấm 

thế giới. Ngoài ra, một số loại nấm khác cũng đã được nuôi trồng và thu hút sự quan tâm ngày 

càng tăng trong những năm gần đây, một trong số đó là nấm Trà tân (Kleofas & cs., 2014). 

Nấm Trà tân (C. aegerita, đồng danh: Agrocybe aegerita) được nuôi trồng phổ biến ở 

nhiều quốc gia bao gồm Trung Quốc, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Đây là loại 

nấm ăn với hàm lượng protein chiếm trên 32,06% chất khô, rất giàu các acid amin, các vitamin 

và khoáng chất (Frings & cs., 2020). Theo Anusiya & cs. (2021) và Diyabalanage & cs. (2008), 

bên cạnh giá trị dinh dưỡng thì C. aegerita  còn có hoạt tính sinh học như tăng cường khả năng 

miễn dịch, kháng khuẩn, kháng khối u và giảm cholesterol. Vì vậy, C. Aegerita không chỉ là 

thực phẩm dinh dưỡng mà còn được ưa chuộng bởi giá trị y học (Jasinska & Siwulski 2021).  

Theo một số nghiên cứu đã công bố trước đó, C. aegerita được nuôi trồng trên nhiều 

loại cơ chất lignocellulose như rơm rạ, lúa mì, bông hạt, mùn cưa, lõi ngô (Kleofas & cs., 

2014; Rezaeian & cs., 2022). Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu công bố về sử dụng vỏ trấu làm 

cơ chất nuôi trồng C. aegerita. Theo Nguyễn (2012), trong vỏ trấu chứa khoảng 75% chất hữu 

cơ dễ bay hơi cháy trong quá trình đốt và còn 25% còn lại chuyển thành tro. Chất hữu cơ chứa 

chủ yếu là cellulose, ligin và hemicellulose, ngoài ra có thêm thành phần khác như hợp chất 

chứa nitơ và vô cơ. Trong đó, cellulose chiếm khoảng 35 - 40% thích hợp cho sử dụng nuôi 

trồng nấm. Đồng thời, sự phát triển hệ sợi và sự hình thành quả thể đều bị ảnh hưởng bởi các 

loại cơ chất khác nhau (Ohga, 2000). Do đó, mục tiêu của nghiên cứu là xác định cơ chất tối 

ưu nuôi trồng C. aegerita với các tỷ lệ phối trộn giữa mùn cưa và vỏ trấu khác nhau. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Thu thập quả thể nấm Trà tân tươi ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Mẫu được bảo 

quản trong túi thanh trùng và chuyển về phòng thí nghiệm.  

Nguyên liệu mùn cưa và vỏ trấu được thu thập từ các cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phân lập và định danh nấm 

Phân tích đặc điểm hình thái mẫu nấm đã thu thập theo mô tả của Zhao & cs. (2003). 

Tiến hành phân lập nấm bằng cách vệ sinh quả thể nấm với cồn 70%, dùng dao vô trùng cắt 

một mẫu nhỏ ở mũ nấm cấy vào dĩa petri có chứa môi trường Potato dextrose agar (PDA) 

(gồm khoai tây 200 g/l, dextrose 20 g/l, agar 15 g/l) đã khử trùng ở 121oC trong 15 phút, ủ ở 

nhiệt độ phòng. Quan sát mỗi ngày, khi thấy tơ nấm mọc ra thì tiếp tục cấy chuyển trên môi 

trường PDA cho đến khi thu được dòng nấm thuần (Nguyễn, 2016). Trữ mẫu ở 4oC trong ống 

thạch nghiêng với môi trường PDA cho các thí nghiệm tiếp theo.  

Định danh dựa trên trình tự vùng gene ITS: Khuếch đại một phần vùng gene 28S rRNA 

và BLAST đối chiếu trên ngân hàng gene NCBI. Ghi nhận các trình tự tương đồng có chỉ số 

Max score cao nhất. 

2.2.2. Khảo sát môi trường nhân giống cấp 1 
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Bảng 1. Thành phần và khối lượng các loại môi trường 

STT Tên môi trường Thành phần và khối lượng (g/l) 

1 Potato dextrose agar (PDA) Khoai tây 200 g, Dextrose 20 g, Agar 15 g 

2 Malt Extract Agar (MEA) Malt extract 30 g, Agar 15 g 

3 Glucose Peptone Agar (GPA) Peptone 20 g, Dextrose 10 g, NaCl 5 g, Agar 15 g 

4 Yeast Malt Agar (YNA) Malt extract 20 g, Yeast extract 2 g, Agar 15 g 

5 Saboraud’s Dextrose Agar (SDA) Dextrose 40 g, Peptone 10 g, Agar 15 g 

6 Hansen 
Peptone 1 g, KH2SO4 0,3 g, MgSO4 × 7H2O 5 g, 

Dextrose 5 g, Agar 15 g 

Sử dụng giống được phân lập ở thí nghiệm 1, tiến hành cấy giống (cắt mẫu trên agar có 

kích thước 20 mm × 20 mm) vào dĩa petri với 6 loại môi trường khác nhau (Bảng 1) đã được 

khử trùng ở 121oC trong 15 phút, ủ ở 30oC (Muthu & Shanmugasundaram, 2015). Đo đường 

kính hệ sợi phát triển trên bề mặt môi trường sau 4, 8 và 12 ngày ủ, quan sát đặc điểm hình 

thái sợi và tốc độ phát triển hệ sợi được tính theo công thức của Rathi & cs. (2023). 

Tốc độ phát triển hệ sợi  (𝑐𝑚/𝑛𝑔à𝑦) =
Đường kính hệ sợi ở ngày cuối (cm)

Thời gian ủ (ngày)
  

2.2.3. Khảo sát tỷ lệ phối chế giữa mùn cưa và vỏ trấu làm giá thể nuôi trồng nấm 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 4 nghiệm thức là các cơ chất có tỷ lệ 

phối chế giữa mùn cưa và vỏ trấu khác nhau, 3 lần lặp lại, mỗi lần khảo sát trên 5 bịch phôi, 

kích thước bịch phôi 20 × 12 cm, mỗi bịch phôi chứa 700 - 800 g cơ chất.  

+ Đối chứng (ĐC): 100% mùn cưa + 0% vỏ trấu.  

+ Nghiệm thức 1 (NT1): 90% mùn cưa + 10% vỏ trấu 

+ Nghiệm thức 2 (NT2): 80% mùn cưa + 20% vỏ trấu 

+ Nghiệm thức 3 (NT3): 70% mùn cưa + 30% vỏ trấu. 

Nhân giống cấp 1 trên môi trường đã được tuyển chọn ở mục 2.2.2. Tiến hành nhân 

giống cấp 2 trên môi trường lúa gồm 99% hạt lúa đã nấu và 1% bột nhẹ (CaCO3), cho vào chai 

thủy tinh 500ml, mỗi chai khoảng 250g, hấp khử trùng ở 121oC trong 1 giờ, để nguội (Nguyễn,  

2016). Cấy hệ sợi nấm cấp 1 vào chai lúa, ủ ở 30oC, trong điều kiện tối, cho đến khi tơ nấm 

phát triển đầy chai. Sau đó, cấy 10% (w/w) giống cấp 2 vào bịch phôi với thành phần gồm 

cám gạo (10%), vôi (1%), thạch cao (1%), MgSO4 × 7H2O (0,2%), mùn cưa và vỏ trấu phối 

trộn theo các nghiệm thức trên, độ ẩm môi trường 60 - 65%, đã được hấp tiệt trùng ở 100oC từ 

8 - 10 giờ. Ủ ở 28oC trong tối, độ ẩm 75%, cho đến khi tơ nấm lan kín bịch phôi (khoảng 60 

ngày). Sau đó, bịch phôi được ủ ở 26oC, cường độ ánh sáng 400 lux, chu kỳ sáng/tối là 12/12 

giờ, độ ẩm từ 80 - 90%. Quả thể được thu hoạch khi mũ nấm cong xuống và chưa nhìn thấy 

các phiến nấm (Kleofas & cs., 2014). 

Theo dõi: Tốc độ phát triển hệ sợi (cm/ngày), tỷ lệ nhiễm (%), thời gian hình thành quả 

thể (ngày), khối lượng nấm tươi (g), kích thước quả thể (cm), hiệu suất chuyển hóa sinh học 

(BE) theo Tsegaye & Tefera (2017). 

𝐵𝐸 (%) =
khối lượng quả thể tươi (g)

khối lượng khô cơ chất (g)
 𝑥 100 
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2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Dùng Microsoft excel và phần mềm thống kê SPSS 22.0 để xử lý số liệu. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Phân lập và định danh nấm  

3.1.1. Phân tích đặc điểm hình thái  

Cấu trúc đại thể: Nấm có mũ và chân nấm, dưới mũ nấm là các phiến nấm, chân nấm 

có vòng cổ, vòng cổ bao lấy phần phiến nấm, dưới chân nấm là phần rễ nấm. Mũ nấm có 

đường kính khoảng 2 - 5 cm, mũ nấm có hình cầu, màu kem, ở giữa sẫm màu hơn xung quanh. 

Chân nấm có đường kính khoảng 2 - 4 cm, dài 8 - 15 cm, màu trắng ngà. Thịt nấm có màu 

trắng, gồm nhiều sợi. Dấu ấn bào tử có màu nâu đậm. 

Cấu trúc hiển vi: Bào tử nấm có hình elip và giữa nhân có đường chéo màu đỏ. Hệ thống 

sợi nấm gồm sợi nguyên thủy có vách ngăn, sợi có vách dày, phân nhánh. 

Hình 1. Đặc điểm hình thái nấm: Quả thể (A), mũ nấm (B), mặt cắt dọc quả thể (C), 

phiến nấm (D), dấu ấn bào tử (E), bào tử (F), cấu trúc hiển vi phiến nấm (G) 

Những đặc điểm về hình thái và bào tử, cho thấy mẫu nấm được thu thập có nhiều đặc 

điểm tương đồng với giống Cyclocybe đã được mô tả theo Zhao & cs. (2003). 

3.1.2. Định danh dựa trên trình tự vùng gene ITS 

 

Hình 2. Kết quả giải trình tự vùng gene ITS 
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Kết quả giải trình tự gene ITS được so sánh với cơ sở dữ liệu trên NCBI (Hình 2 và 3). 

Đoạn gene (chiều dài 394 bp) của nấm Trà tân được nghiên cứu có tỷ lệ Max Score 721, đồng 

hình 99,75%, độ phủ 100% với trình tự ITS của C. aegerita. 

Từ so sánh kết quả mô tả hình thái theo Zhao & cs. (2003) và kết hợp phân tích rRNA 

vùng ITS, mẫu nấm thu thập là Cyclocybe aegerita. 

Hình 3. Kết quả so sánh trình tự vùng ITS trên NCBI 

3.2. Khảo sát môi trường nhân giống cấp 1  

Trong thí nghiệm này, sự phát triển của hệ sợi được đo lường nhằm khảo sát ảnh hưởng 

của các loại môi trường dinh dưỡng. Tốc độ phát triển hệ sợi khác nhau giữa các loài nấm và 

đôi khi ngay cả giữa các chủng nấm, phụ thuộc vào loại môi trường và cơ chất (Lomberh & 

cs., 2002). Bilay & cs. (2000) đã nghiên cứu tốc độ phát triển của 30 loài và chủng nấm trên 

các môi trường thạch khác nhau và kết luận rằng các loài khác nhau có sự khác biệt về nhu 

cầu dinh dưỡng. Kết quả về quá trình sinh trưởng và phát triển của hệ sợi nấm được trình bày 

ở Bảng 2. 

Bảng 2. Đường kính và tốc độ phát triển hệ sợi của C. aegerita trên 6 loại môi trường 

STT 
Môi 

trường 

Đường kính hệ sợi nấm (cm)  

sau các thời gian ủ (ngày) 

Tốc độ phát 

triển hệ sợi 

(cm/ngày) 

Đặc điểm 

hệ sợi 

4 8 12   

1 PDA 1,63 ± 0,40bc 5,80 ± 0,17b 8,30 ± 0,10b 0,69 ± 0,01b 

Hệ sợi 

mỏng, màu 

trắng 

2 MEA 1,70 ± 0,10b 5,33 ± 0,56c 8,10 ± 0,17b 0,68 ± 0,01b Hệ sợi dày, 

màu trắng 

3 GPA 2,30 ± 0,10a 6,30 ± 0,00a 9,00 ± 0,00a 0,76 ± 0,00a 
Hệ sợi dày, 

màu trắng 

4 YNA 1,90 ± 0,00b 5,40 ± 0,10c 8,50 ± 0,44b 0,71 ± 0,04b Hệ sợi dày, 

màu trắng 

5 SDA 1,53 ± 0,31b 5,70 ± 0,10b 8,33 ± 0,29b 0,70 ± 0,02b Hệ sợi dày, 

màu trắng 

6 Hansen 0,53 ± 0,06c 5,07 ± 0,21d 6,90 ± 0,53c 0,58 ± 0,05c 

Hệ sợi 

mỏng, màu 

trắng 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p 

< 0,05 
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Kết quả cho thấy C. aegerita phát triển trên tất cả 6 loại môi trường, sau 4 ngày ủ đường 

kính hệ sợi cao nhất là 2,30 ± 0,10 cm trên môi trường GPA và thấp nhất là 0,53 ± 0,06 cm 

trên môi trường Hansen. Hệ sợi tiếp tục phát triển sau 8 ngày ủ, với đường kính tăng từ 3,50 - 

4,54 cm. Sau 12 ngày ủ, môi trường GPA có đường kính hệ sợi đạt giá trị tối đa 9,00 ± 0,00 

cm, kế đến là 4 môi trường YNA, SDA, PDA và MEA với đường kính dao động từ 8,10 ± 

0,17 đến 8,50 ± 0,44 cm và môi trường Hansen có đường kính thấp hơn từ 1,20 - 2,10 cm so 

với 5 môi trường còn lại. 

Ở thời điểm 12 ngày ủ, tốc độ phát triển hệ sợi chậm nhất trên môi trường Hansen (0,58 

± 0,05 cm/ngày). Tốc độ phát triển tăng trên 4 môi trường MEA, PDA, SDA và YNA, tăng từ 

0,10 - 0,13 cm/ngày. Trên môi trường GPA, tốc độ phát triển là nhanh nhất đạt 0,76 ± 0,00 

cm/ngày, với hệ sợi dày và màu trắng (Hình 4). Như vậy, môi trường GPA được tuyển chọn 

để nhân giống cấp 1. Kết quả này khác biệt với nghiên cứu của Frings & cs. (2020) và Rezaeian 

& cs. (2022), cả 02 nghiên cứu này đều sử dụng môi trường MEA cho nhân giống C. aegerita. 

 

Hình 4. Hình thái hệ sợi trên 6 môi trường:  

YNA (A), PDA (B), MEA (C), Hansen (D), SDA (E), GPA (F) 

3.3. Khảo sát tỷ lệ phối chế giữa mùn cưa và vỏ trấu làm giá thể nuôi trồng nấm  

Trong quá trình nuôi ủ, tỷ lệ bịch phôi loại bỏ do nhiễm vi sinh vật khác hoặc do chết 

tơ cũng được ghi nhận. Kết quả là tỷ lệ bịch phôi loại bỏ cao nhất ở nghiệm thức NT2 (20,00%), 

tiếp theo là NT1 và NT3 (13,33%) và thấp nhất ở nghiệm thức ĐC (6,66%). Sau 56 - 60 ngày 

ủ ở 28°C, hệ sợi phát triển kín bịch phôi ở tất cả các nghiệm thức. C. aegerita có tốc độ phát 

triển nhanh ở 3 nghiệm thức NT1, NT2 và NT3 so với đối chứng, trong đó, tốc độ phát triển 

nhanh nhất ở NT3 (0,27 ± 0,02 cm/ngày) và như nhau ở 2 nghiệm thức NT1 và NT2, cụ thể 

tốc độ phát triển đạt 0,21 ± 0,02 và 0,23 ± 0,02 cm/ngày (Hình 5). 

Các chỉ tiêu về kích thước của quả thể nấm như chiều dài nấm (9,12 - 9,94 cm), chiều 

dài chân nấm (8,23 - 9,17 cm), hoành nấm (2,29 - 2,82 cm) và đường kính mũ nấm (3,18 - 

3,77 cm) ở cả 4 nghiệm thức đều không có sự khác biệt về mặt thống kê sinh học (Bảng 3). 

Từ đó, thấy rằng chất lượng của quả thể nấm trên 4 nghiệm thức gần như tương đương nhau. 



Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 14, Số 8 (2025): 39-49 

46 

 

Hình 5. Tốc độ phát triển hệ sợi của C. aegerita ở các nghiệm thức 

Bảng 3. Kích thước quả thể thu được ở các nghiệm thức 

Nghiệm  

thức 

Chiều dài 

nấm (cm) 

Chiều dài chân 

nấm (cm) 

Hoành nấm  

(cm) 

Đường kính mũ nấm 

(cm) 

ĐC 9,94 ± 2,43a 8,97 ± 2,41a 2,82 ± 0,80a 3,77 ± 0,95a 

NT1 9,64 ± 3,54a 9,17 ± 3,28a 2,52 ± 0,69a 3,40 ± 0,85a 

NT2  9,12 ± 3,38a 8,23 ± 3,28a 2,29 ± 0,54a 3,18 ± 0,79a 

NT3  9,33 ± 2,88a 8,44 ± 2,70a 2,32 ± 0,85a 3,35 ± 0,76a 

Ghi chú: Các chữ cái khác nhau trong cùng một cột chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê với 

p<0,05. 

Hình 6. Quả thể nấm Trà tân ở 4 nghiệm thức: ĐC (A), NT1 (B), NT2 (C), NT3 (D) 
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Qua quá trình chăm sóc cho thấy khoảng 17 - 18 ngày thì quả thể được hình thành. Đặc 

biệt trong giai đoạn này, cần đảm bảo điều kiện nhiệt độ từ 24 - 26°C, điều kiện ánh sáng vừa 

đủ. Cường độ ánh sáng quá mạnh kìm hãm sự hình thành nụ nấm, làm cho nụ nấm chậm hình 

thành và ngược lại cường độ ánh sáng yếu làm chân nấm dài ra, mũ nấm hẹp, nấm chuyển 

sang màu trắng nhanh và tỷ lệ phần trăm giữa chân nấm so với mũ nấm tăng. Nấm Trà tân có 

chu trình sống rất ngắn, chính vì vậy cần phải theo dõi thường xuyên để thu hái nấm đúng thời 

điểm, vừa không làm giảm giá trị dinh dưỡng, vừa đảm bảo năng suất nấm và thường sau 3 - 

5 ngày từ khi mọc thì tiến hành thu hoạch, nếu thu quá trễ thì nấm sẽ già, mũ nấm sẽ dần 

chuyển sang màu trắng. 

Bảng 4. Thời gian hình thành quả thể, khối lượng và hiệu suất chuyển hóa sinh học 

Nghiệm 

thức  

Thời gian hình thành 

quả thể (ngày) 

Khối lượng nấm 

tươi/bịch phôi (g/bịch) 

BE (%) 

ĐC 17,20 ± 0,69b 111,33 ± 1,51a  27,84 ± 0,61c 

NT1 18,00 ± 0,53a 102,83 ± 1,32b 28,58 ± 0,91c 

NT2 17,80 ± 0,72a 98,09 ± 2,10c 30,66 ± 0.73b 

NT3 17,20 ± 0,40b 97,85 ± 1,24c 34,96 ± 0,99a  

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy thời gian hình thành quả thể ở tất cả các cơ chất trung bình 

từ 17,20 - 18,00 ngày. Trong đó, số ngày hình thành quả thể ngắn nhất (17,20 ngày) được ghi 

nhận ở 2 nghiệm thức ĐC và NT3. Tiếp theo là NT2 (17,80 ngày) không có sự khác biệt đáng 

kể so với NT1 (18,00 ngày). Về năng suất, nghiệm thức ĐC và NT1 đạt khối lượng nấm tươi 

hơn 100 g/bịch, tương ứng 111,33 và 102,83 g/bịch. Hai nghiệm thức NT2 và NT3 có năng 

suất thấp hơn, chỉ đạt 97,85 - 98,09 g/bịch.  

Theo Uhart & cs. (2008), hiệu suất chuyển hóa sinh học của C. aegerita bị ảnh hưởng 

nhiều nhất bởi thành phần cơ chất. Kết quả BE ở 3 nghiệm thức phối trộn vỏ trấu đều cao hơn 

nghiệm thức đối chứng. Trong đó, nghiệm thức NT3 đạt BE cao nhất là 34,96%, khác biệt có ý 

nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại, kế đến là NT2 (30,66%). Hai nghiệm thức NT1 

và ĐC không khác biệt, lần lượt đạt BE 28,58% và 27,84%. Nghiệm thức NT3 có BE cao hơn 

NT2 là 4,30%. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Bandura & et al. (2021), khi nuôi 

trồng C. aegerita trên môi trường dinh dưỡng gồm 30% rơm, 40% trấu, 70% viên nén, 20% hạt 

cải dầu, 20% bột ngô, 1% CaCO3 đạt BE từ 31,46% đến 35,27%. Theo nghiên cứu của Nguyễn 

(2016) thì BE đạt 35% khi nuôi trồng trên môi trường MT4.2. So với kết quả đã công bố của 

Shanmugasundaram & Subramanian (2014) thì BE ở nghiệm thức NT3 thấp hơn BE (đạt 

59,42%) khi được nuôi trên môi trường có thành phần 90% rơm rạ và 10 % cám gạo.  

Kết luận, cơ chất có tỷ lệ phối chế 30% vỏ trấu là môi trường cơ chất thích hợp để nuôi 

trồng C. aegerita. 

4. Kết luận  

Nấm Trà tân được thu thập là Cyclocybe aegerita.  

Môi trường nhân giống cấp 1 tốt nhất là môi trường GPA có hệ sợi phát triển tốt nhất 

với tốc độ sinh trưởng trung bình của hệ sợi là 0,76 cm/ngày, tơ ăn kín thạch nhanh, sợi tơ 

bung đều, tơ bung với mật độ dày, màu trắng.  
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Nghiệm thức có tỷ lệ phối trộn 70% mùn cưa và 30% vỏ trấu cho khả năng sinh trưởng 

và phát triển hệ sợi nấm nhanh và tạo quả thể nấm tốt nhất. Ở nghiệm thức này, tốc độ hệ sợi 

lan kín bịch phôi nhanh nhất là 0,27 ± 0,02 cm/ngày. Thời gian hình thành quả thể 17,20 ± 

0,40 ngày, thời gian thu hoạch quả thể nấm từ 3 - 5 ngày, chất lượng quả thể tươi tốt có trọng 

lượng trung bình là 97,85 g/bịch, đường kính trung bình mũ nấm là 3,35 ± 0,76 cm, chiều dài 

nấm là 9,33 ± 2,88 cm, hiệu suất sinh học đạt 34,96%.  

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi đề tài mã số SPD2024.02.67. 
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